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(Đề này gồm 6 câu, 1 trang)


Câu 1(3 điểm): Chỉ được dùng một trong những thuốc thử sau: quỳ tím, Cu, Zn, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3, dung dịch Pb(NO3)2. Hãy nêu phương pháp nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau đây: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4 và viết các phương trình phản ứng.

Câu 2(1,5 điểm): Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến đổi sau (mỗi mũi tên là một phản ứng):
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 Cho biết A là kim loại thông dụng có 2 hoá trị thường gặp là II và III.

Câu 3(2,25 điểm): Hãy nêu và giải thích bằng phương trình phản ứng các hiện tượng xảy ra trong từng thí nghiệm sau:

a) Cho khí CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vôi trong. Sau đó cho tiếp nước vôi trong vào dung dịch vừa thu được cho đến dư.

b) Cho dung dịch KOH dư tác dụng với dung dịch FeCl2. Lấy kết tủa thu được để lâu trong không khí.

Câu 4(2 điểm): Bằng phương pháp hoá học hãy tách các chất ở dạng bột gồm Al2O3 và Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp.

Câu 5(4,5 điểm): Trộn dung dịch A chứa NaOH với dung dịch B chứa Ba(OH)2 theo tỷ lệ thể tích bằng nhau được dung dịch C. Trung hoà 100 ml dung dịch C cần dùng  35 ml dung dịch H2SO4 2M và thu được 9,32g kết tủa. Tính nồng độ mol của các dung dịch A và B.

Câu 6(6,75 điểm): Hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư. Toàn bộ chất khí A bay ra phản ứng hết với 2000 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Sau khi lọc, được dung dịch trong suốt B và kết tủa C.

Cho từ từ 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào B, thấy xuất hiện một kết tủa trắng. Sau khi lọc kết tủa này, phải dùng hết 1 lít dung dịch HNO3 0,1M để trung hoà lượng kiềm dư trong dung dịch thu được.

1) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

2) Tính khối lượng và thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp. Biết rằng tỷ lệ mol của MgCO3 và CaCO3 là 1 : 1,5.

   Cho: Na = 23 ; O = 16 ; H = 1 ; Ba = 137 ; S = 32 ; Al = 27 ; Mg = 24 ; C = 12 ; 

            Ca = 40 ; Cl = 35,5 ; N = 14.

------------- Hết ------------

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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 (Hướng dẫn chấm gồm 3 trang)



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3 điểm)
	Dùng dung dịch NaOH để nhận biết:

+ Trích mẫu thử và đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4.

+ Nhỏ từ từ dd NaOH cho tới dư vào các mẫu thử trên.

   - Nếu xuất hiện kết tủa keo sau đó tan dần là dd AlCl3.

              AlCl3 + 3NaOH 
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 Al(OH)3
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 + 3NaCl

               Al(OH)3 + NaOH 
[image: image11.wmf]®

 NaAlO2 + 2H2O 

   - Nếu xuất hiện kết tủa trắng không tan là dd MgCl2.

              MgCl2 + 2NaOH 
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 Mg(OH)2
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 + 2NaCl

   - Nếu không hiện tượng là 2 dd NaCl và H2SO4.

+ Nhỏ lần lượt 2 mẫu thử còn lại vào kết tủa trắng vừa thu được:
   - Nếu mẫu thử nào làm kết tủa bị tan là dd H2SO4.

           Mg(OH)2 + H2SO4 
[image: image14.wmf]®

 MgSO4 + 2H2O 

   - Nếu không hiện tượng là dd NaCl.
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	2

(1,5điểm)
	Theo đề ra, A là Fe.

Các PTPƯ:  2Fe + 3Cl2 
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                     2FeCl3 + Fe 
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 3FeCl2 

                                                 (C)

                     FeCl2 + 2NaOH 
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 2NaCl + Fe(OH)2
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                     4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
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 4Fe(OH)3
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                    2Fe(OH)3 
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                                                 (F)

                    Fe2O3 + 3CO 
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(2,25 điểm)
	a) (1,25 điểm)

   + Ban đầu có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

           Ca(OH)2 + CO2 
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 CaCO3
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 + H2O 

           CaCO3 + CO2 + H2O 
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 Ca(HCO3)2 

    + Cho tiếp dd Ca(OH)2, kết tủa trắng xuất hiện lại:

          Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 
[image: image26.wmf]®

 2CaCO3
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 + 2H2O 

b) (1 điểm)

    + Ban đầu có kết tủa hơi xanh tạo ra:

             FeCl2 + 2NaOH 
[image: image28.wmf]®

 Fe(OH)2
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 + 2KCl

    + Sau đó kết tủa chuyển dần sang màu nâu:

             4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
[image: image30.wmf]®

 4Fe(OH)3
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                                                          (nâu)
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	4

(2 điểm)
	+ Cho toàn bộ hỗn hợp trên vào dd NaOH dư. Khi đó Al2O3 tan hết do phản ứng:

             Al2O3 + 2NaOH 
[image: image32.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O 

  Còn Fe2O3 không tan.

+ Lọc lấy chất không tan đem rửa nhẹ, phơi khô ta được Fe2O3 tinh khiết.

+ Sục khí CO2 cho tới dư vào dung dịch còn lại ta thu được kết tủa.

              NaAlO2 + CO2 + 2H2O 
[image: image33.wmf]®

 Al(OH)3​
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 + NaHCO3 

+ Lọc lấy kết tủa đen nung ở nhiệt độ cao ta thu được Al2O3 tinh khiết.

               2Al(OH)3 
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(4,5 điểm)
	+ Đặt x, y lần lượt là nồng độ mol của dd A và B.

+ 100ml dd C có: 50ml dd NaOH (A)

                             50ml dd Ba(OH)2 (B)

+ Số mol NaOH có trong C = 0,05x (mol)

+ Số mol Ba(OH)2 có trong C = 0,05y (mol)

+ Số mol H2SO4 = 0,035.2 = 0,07 (mol)

+ Các phản ứng có thể xảy ra khi trung hoà chưa hoàn toàn (1) hoặc trung hoà hoàn toàn (2):

           H2SO4 + NaOH 
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 NaHSO4 + H2O         (1)

          0,05x      0,05x

           H2SO4 + 2NaOH 
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 Na2SO4 + 2H2O         (2)

          0,025x      0,05x

           H2SO4 + Ba(OH)2 
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 BaSO4
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 + 2H2O         (3)

          0,05y      0,05y            0,05y

+ Ta có:  
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+ Theo (3):    0,05y = 0,04   
[image: image41.wmf]®

 y = 0,8M.

+ Từ (1) (3): 0,05x + 0,05y = 0,07 mol H2SO4
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 0,05x = 0,03   
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 x = 0,6M

+ Từ (2) (3): 0,025x + 0,05y = 0,07 mol H2SO4
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 x = 1,2M
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(6,75 điểm)
	1) (2,25 điểm)

  Viết các phản ứng xảy ra:

          MgCO3 + 2HCl 
[image: image45.wmf]®

 MgCl2 + CO2
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 + H2O           (1)

          CaCO3 + 2HCl 
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 CaCl2 + CO2
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 + H2O             (2)

+ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 tạo dd B và kết tủa C, sau đó cho Ba(OH)2 vào B lại có kết tủa, chứng tỏ B là dd muối axit.

+ Phản ứng:     Ba(OH)2 + CO2 
[image: image49.wmf]®

 BaCO3
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 + H2O         (3)

                        CO2(dư) + BaCO3 + H2O 
[image: image51.wmf]®

 Ba(HCO3)2   (4)

+ Kết tủa C: BaCO3 còn lại.

+ Dung dịch B: Dung dịch Ba(HCO3)2.

+ Thêm Ba(OH)2 vào B:

               Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 
[image: image52.wmf]®

 2BaCO3
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 + 2H2O       (5)

+ Ba(OH)2 dư trung hoà với axit HNO3:

               Ba(OH)2 + 2HNO3 
[image: image54.wmf]®

 Ba(NO3)2 + 2H2O              (6) 
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	2) (4,5 điểm)

 + Đặt số mol của từng chất trong hỗn hợp là:
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	+ Theo bài ra ta có:   
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	+ Ta có:   
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	     (6) 
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	+ Mà  
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+ Từ (4): 
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	+ Ta có: 
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+ Theo PTPƯ (3): 
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	+ Theo PTPƯ (1), (2):  
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                     x + y = 0,5      (**)

 + Giải hệ (*) và (**) ta được:   x = 0,2mol     và   y = 0,3mol
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